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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Loan 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị Lượng 

2. Ông Chu Mạnh Tường  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mến, Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ 

Chí Minh tham gia phiên toà: Bà Trịnh Thị Hải, Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 6 năm 2024 tại Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh tiến hành xét xử sơ thẩm công khai v  án dân s  th   ý số 

2185/2023/TL T-HNGĐ ngày 03 tháng 10 năm 2023 v  vi c  Tranh chấp Ly 

hôn  theo quyết  ịnh  ưa v  án ra xét xử số 251124/ Đ   T- HNGĐ ngày 02 

tháng 5 năm 2024 và  uyết  ịnh ho n phiên tòa số 3573/2024/ Đ T- HNGĐ 

ngày 28 tháng 5 năm 2024, gi a các  ương s : 

Nguyên đơn: ông Lê Minh T năm 1974 

Nơi thường trú: 179/1/18 Đường D, phường H, thành phố T, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Địa chi: 300/39 N, Phường D, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. (có yêu cầu 

vắng mặt) 

   đơn: bà Trần Thị Ngọc T1 năm 1976 

Nơi thường trú: 179/1/18 Đường D, phường H, thành phố T, Thành phố Hồ 

Chí Minh. (vắng mặt)   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 07 tháng 9 năm 2023 và các tài liệu chứng cứ 

trong hồ sơ vụ kiện của nguyên đơn ông Lê Minh T2 trình bày 

Ông Lê Minh T2 và bà Trần Thị Ngọc T3 t  nguy n t m hiểu, có t  chức 

 ám cư i năm 1995, năm 2009  ăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân phường H, 
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quận T (nay  à thành phố T), Thành phố Hồ Chí Minh.  au khi kết hôn vợ chồng 

chung sống hạnh phúc m t thời gian th  phát sinh mâu thu n. Cu c sống chung của 

vợ chồng hạnh phúc thời gian  ầu, tháng 3 năm 2023 th  phát sinh mâu thu n do 

bất  ồng quan  iểm sống v  mọi mặt, gi a ông Lê Minh T4 Trần Thị Ngọc T5 ra 

cãi vã, bà T3 có  ời  ẽ   n tiếng v i ông T2 trư c mặt các con, bà T3 còn t i nơi 

 àm vi c của ông T2 có  ời  ẽ không hay, mâu thu n kéo dài. Nên vợ chồng bất hòa 

từ tháng 3/2023 ông T2    dọn ra khỏi nhà và     y thân  ến nay, vợ chồng không 

còn quan tâm trách nhi m g  v i nhau, ông T2 không còn t nh cảm v i bà Trần Thị 

Ngọc T6 ông yêu cầu  y hôn bà Trần Thị Ngọc T3 

V  con chung: Hai ông bà có 02 con chung tên Lê Minh H (nam), sinh ngày 

08/6/1999 (   trưởng thành), Lê Trần Gia H1 (n ), sinh ngày 18/10/2011. Ly hôn 

ông Lê Minh Tâm g con chung Lê Trần Gia H1 cho bà Trần Thị Ngọc T3 tr c tiếp 

chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo d c. Ông T2 không cấp dưỡng nuôi con.    

V  tài sản chung: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

V  nợ chung: Không có.  

Tại phiên tòa;   

[1] Nguyên  ơn ông Lê Minh T2 có yêu cầu vắng mặt và gi  nguyên yêu 

cầu khởi ki n như nêu trên. Ngoài ra, ông không yêu cầu g  thêm. 

[2] Đối v i bị  ơn bà Trần Thị Ngọc T3:  uá tr nh chuẩn bị  ưa v  án ra 

xét xử cho  ến hôm nay, Tòa án    tri u tập hợp    nhưng bị  ơn không  ến Tòa 

và không có ý kiến g   ối v i yêu cầu của nguyên  ơn. 

[3] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh phát biểu ý kiến: Vi c tuân theo pháp  uật tố t ng của H i  ồng xét xử, thẩm 

phán, thư ký và nh ng người tham gia tố t ng trong quá tr nh giải quyết v  án cho 

 ến trư c thời  iểm H i  ồng xét xử sơ thẩm nghị án và ý kiến của Vi n Kiểm sát 

v  yêu cầu giải quyết v  án như sau: 

V  vi c tuân theo pháp  uật tố t ng: H i  ồng xét xử, thẩm phán, thư ký    

th c hi n  ầy  ủ các thủ t c tố t ng theo  úng quy  ịnh pháp  uật. Đối v i nguyên 

 ơn có  ơn xin vắng mặt và không b  sung g  thêm. Đối v i bị  ơn     ược Tòa 

tri u tập hợp    nhưng không  ến Tòa và trong phiên tòa hôm nay bị  ơn cũng 

không có mặt. Do  ó    nghị Tòa án tiếp t c giải quyết v  án theo quy  ịnh của 

pháp  uật. 

V  n i dung: Đại di n Vi n Kiểm      nghị H i  ồng xét xử chấp nhận yêu 

cầu khởi ki n của nguyên  ơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ 

vụ án Hội đồng xét xử nhận đ nh: 
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[1] V  thủ t c tố t ng:  

Tranh chấp gi a ông Lê Minh T2 và bà Trần Thị Ngọc T3 phát sinh từ quan 

h  tranh chấp v  hôn nhân và gia   nh, bị  ơn cư trú trên  ịa bàn thành phố T, 

Thành phố Hồ Chí Minh, theo quy  ịnh tại Đi u 28, Đi u 35,  iểm a khoản 1 Đi u 

39 B   uật Tố t ng dân s  nên v  án thu c thẩm quy n giải quyết của Tòa án nhân 

dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nguyên  ơn ông Lê Minh T2 có  ơn yêu cầu vắng mặt và gi  nguyên yêu 

cầu khởi ki n; Bị  ơn bà Trần Thị Ngọc T3 vắng mặt tại phiên tòa  ến  ần thứ hai 

mặc dù     ược tri u tập hợp   , không v  s  ki n bất khả kháng hoặc trở ngại 

khách quan, do  ó H i  ồng xét xử áp d ng Đi u 227, Đi u 228 B   uật Tố t ng 

dân s  năm 2015 xét xử vắng mặt các  ương s .  

[2] V  n i dung:  

[2.1] V  quan h  hôn nhân: ông Lê Minh T2 yêu cầu  y hôn v i bà Trần Thị 

Ngọc T3. 

Vấn    này H i  ồng xét xử (HĐ  ) thấy rằng:  uan h  hôn nhân gi a ông 

Lê Minh T2 và bà Trần Thị Ngọc T3  à hợp pháp theo Giấy chứng nhận kết hôn số 

219 do Ủy ban nhân dân phường H, quận T (nay  à thành phố T), Thành phố Hồ 

Chí Minh cấp ngày 31/8/2009. Theo ông T2 th  nguyên nhân mâu thu n gi a ông 

T2 và bà T3 bắt  ầu từ năm 2023 th  phát sinh mâu thu n do bất  ồng quan  iểm 

sống v  mọi mặt, gi a ông T2 và T3 thường xảy ra c i v . Mâu thu n kéo dài, năm 

2023 ông T2 dọn ra sống riêng và ông bà     y thân. Nay vợ chồng ông không có 

khả năng hàn gắn  oàn t  gia   nh, không còn t nh cảm, không còn gắn bó trách 

nhi m v i nhau. Nên ông T2 yêu cầu Tòa giải quyết  y hôn v i bà Trần Thị Ngọc 

T3  ể  n  ịnh cu c sống.   

Đối v i ý kiến của bà Trần Thị Ngọc T3: Bà T3  ược Tòa án tri u tập hợp    

nhi u  ần nhưng vắng mặt và không có ý kiến g . Nên H i  ồng xét xử không xem 

xét gì thêm. 

Căn cứ vào hồ sơ  ơn ki n, các tài  i u chứng cứ và  ời tr nh bày của nguyên 

 ơn tại bản t  khai.  ét thấy, quan h  hôn nhân gi a nguyên  ơn và bị  ơn    mâu 

thu n trầm trọng, m c  ích hôn nhân không  ạt, trên th c tế  ời sống hôn nhân 

không còn tồn tại, vợ chồng không còn gắn bó trách nhi m  ối v i nhau. Do  ó 

yêu cầu  y hôn của nguyên  ơn  à có cơ sở chấp nhận.   

[2.2] V  con chung: Căn cứ  ời khai của nguyên  ơn phù hợp v i các giấy 

khai sinh số 122, quyển 01/99 ngày 23/6/1999 của Ủy ban nhân dân phường A, 

quận G, Thành phố Hồ Chí Minh cấp; giấy khai sinh số 651, quyển số 4 ngày 

29/10/2011 của Ủy ban nhân dân phường H, quận T (nay  à thành phố T), Thành 

phố Hồ Chí Minh cấp th  có  ủ căn cứ xác  ịnh gi a ông Lê Minh T2 và bà Trần 

Thị Ngọc T3 có 02 con chung tên Lê Minh H (nam), sinh ngày 08/6/1999, Lê Trần 

Gia H1 (n ), sinh ngày 18/10/2011. Đối v i con tên Lê Minh H (nam), sinh ngày 

08/6/1999 (   trưởng thành), nên HĐ   không xét. Đối v i trẻ Lê Trần Gia H1 thì 

khi ly hôn ông Tâm g trẻ Lê Trần Gia H1 cho bà T3 tr c tiếp chăm sóc, nuôi 
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dưỡng và giáo d c, v  bà T3 hi n  ang nuôi dưỡng trẻ, cũng phù hợp v i  i u ki n 

chăm sóc nuôi dạy trẻ. Mặc dù  ời khai của trẻ  à muốn  ược sống v i ba mẹ.  ét 

thấy, từ khi ông T2 bà T3  y thân  ến nay bà T3 tr c tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, 

do v  thời gian  ưa  ón trẻ  i học và vi c chăm sóc cho trẻ thuận ti n nên trẻ Lê 

Trần Gia H1 cần s  chăm sóc tr c tiếp từ người mẹ,  i u này cũng phù hợp, nên 

HĐ   chấp nhận yêu cầu này của nguyên  ơn.  

[2.3] V  yêu cầu cấp dưỡng: Nguyên  ơn không cấp dưỡng nuôi con tên Lê 

Trần Gia H1. Đây  à s  t  nguy n của nguyên  ơn, s  t  nguy n này không vi 

phạm pháp  uật và  ạo  ức và trong suốt quá tr nh tố t ng giải quyết v  ki n, bị 

 ơn  ược Tòa tri u tập hợp    nhi u  ần nhưng vắng mặt và không có ý kiến g . 

Nên H i  ồng xét xử không xem xét g  thêm.   

[2.4] V  tài sản chung: Không có, không yêu cầu tòa án giải quyết, nên 

HĐ   không xét.  

[2.5] V  nợ chung: Không có, nên HĐ   không xét.  

[3] V  án phí: Nguyên  ơn phải chịu án phí dân s  sơ thẩm theo luật  ịnh.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Đi u 21; Đi u 28; Đi u 35; Đi u 39; khoản 4 Đi u 147; 

Đi u 186; Đi u 227; Đi u 228; Đi u 238; Đi u 271; Khoản 1 Đi u 273; Đi u 482 

và Đi u 483 B   uật Tố t ng dân s  năm 2015; 

Căn cứ Đi u 51; Đi u 56; Đi u 57; Đi u 58; Đi u 81; Đi u 82; Đi u 83; 

Đi u 84; Đi u 107; Đi u 110; Đi u 116 Luật Hôn nhân và Gia   nh năm 2014; 

Căn cứ Luật Thi hành án dân s  năm 2008 (    ược sửa   i, b  sung năm 

2014); 

Căn cứ Luật Phí và L  phí năm 2015. 

Tuyên xử:  

1. Chấp nhận toàn b  yêu cầu của nguyên  ơn: 

1.1 V  quan h  hôn nhân: Ông Lê Minh T2  ược  y hôn bà Trần Thị Ngọc 

T3. 

1.2 V  con chung: Có 02 con chung tên Lê Minh H (nam), sinh ngày 

08/6/1999 (   trưởng thành), Lê Trần Gia H1 (n ), sinh ngày 18/10/2011. 

Giao con chung tên Lê Trần Gia H1 (n ), sinh ngày 18/10/2011 cho bà Trần 

Thị Ngọc T3 tr c tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo d c. Ông Lê Minh T2 không 

cấp dưỡng nuôi con chung.    

Không bên nào  ược ngăn cản quy n thăm nom, chăm sóc, giáo d c con 

chung. V  quy n  ợi mọi mặt của con, khi cần thiết m t hoặc cả hai bên có quy n 

yêu cầu thay   i người tr c tiếp nuôi con hoặc mức cấp dưỡng nuôi con. 
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1.3 V  tài sản chung: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

1.4 V  nợ chung: Không có. 

2. V  án phí:  

Án phí hôn nhân gia   nh sơ thẩm 300.000 (ba trăm ngàn)  ồng, ông Lê 

Minh T2 phải chịu, nhưng  ược cấn trừ vào số ti n tạm ứng án phí 300.000 (ba 

trăm ngàn)  ồng    n p theo biên  ai thu tạm ứng án phí,    phí tòa án số 

AA/2023/0004857 ngày 21/9/2023 của Chi c c Thi hành án dân s  thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Trần Thị Ngọc T3 không phải n p án phí.    

3.  uy n kháng cáo:  

Đương s  vắng mặt có quy n kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày bản án  ược tống  ạt hợp    hoặc  ược niêm yết công khai. 

4. Trường hợp bản án, quyết  ịnh  ược thi hành theo quy  ịnh tại Đi u 2 

Luật Thi hành án dân s  năm 2008 (sửa   i b  sung năm 2014) th  người  ược thi 

hành án, người phải thi hành án có quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi 

hành án, t  nguy n thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy  ịnh tại các 

Đi u 6,7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân s  năm 2008 (sửa   i b  sung năm 

2014); thời hi u thi hành án  ược th c hi n theo quy  ịnh tại Đi u 30 Luật Thi 

hành án dân s  năm 2008 (sửa   i b  sung năm 2014).  

Nơi nhận:                                                    

- Các  ương s ;   

- VKSND TP.HCM;   

- VK ND TP. Thủ Đức;   

- TAND TP.HCM;   

- Chi c c THAD  TP.Thủ Đức;  

- Cơ quan    th c hi n vi c ĐKKH;  

- Lưu hồ sơ, văn phòng.     
 

   
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 
 

Trần Thị Loan  
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